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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN, LỚP 12

(Năm học 2024 - 2025)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

	STT
	Bài học


	Số tiết


	Thời điểm


	Tiết CT
	Thiết bị dạy học


	Địa điểm dạy học



	1
	Bài 1. Vai trò và triển vọng của lâm nghiệp
	2
	Tuần 1
	1, 2
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa 
	Lớp học

	2
	Bài 2. Các hoạt động lâm nghiệp cơ bản và nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng
	3
	Tuần 2, 3
	3, 4, 5
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa 
	Lớp học

	3
	Bài 3. Vai trò, nhiệm vụ của trồng và chăm sóc rừng
	2
	Tuần 3, 4
	6, 7
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	4
	Kiểm tra thường xuyên

Bài 4.  Quy luật sinh trưởng và phát triển của cây rừng
	2
	Tuần 4, 5
	8, 9
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	5
	Bài 5.  Kĩ thuật trồng và chăm sóc rừng


	2
	Tuần 5, 6
	10, 11
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	6
	Bài 6.  Ý nghĩa, nhiệm vụ, thực trạng của việc bảo vệ và khai thác rừng
	3
	Tuần 6, 7
	12,13,14
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh ảnh minh họa
	Lớp học

	
	Kiểm tra thường xuyên

Bài 7.  Biện pháp bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng
	2
	Tuần 8
	15, 16
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh ảnh minh họa
	Lớp học

	7
	Ôn tập và kiểm tra đánh giá giữa kì 1
	2
	Tuần 9
	17, 18
	- Đề cương ôn tập

- Đề kiểm tra

- Phiếu trả lời TN
	Lớp học

	8
	Bài 8.  Vai trò và triển vọng của thuỷ sản
	3
	Tuần 10, 11
	19,20,21
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	10
	Bài 9. Các nhóm thuỷ sản và một số phương thức nuôi phổ biến
	2
	Tuần 11, 12
	22,23
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	11
	Bài 10. Giới thiệu về môi trường nuôi thuỷ sản
	2
	Tuần 12, 13
	24, 25
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

Phòng thực hành Sinh - Công nghệ

	12
	Bài 11. Quản lí môi trường nuôi thuỷ sản
	3
	Tuần 13,14
	26,27,28
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	13
	Kiểm tra thường xuyên

Bài 12. Biện pháp xử lí môi trường nuôi thuỷ sản
	2
	Tuần 15
	29, 30
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	13
	Bài 13. Vai trò của giống thuỷ sản.
	2
	Tuần 16
	31, 32
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	14
	Ôn tập và kiểm tra đánh giá cuối học kì 1
	2
	Tuần 17
	33, 34
	- Đề cương ôn tập

- Đề kiểm tra

- Phiếu trả lời TN
	Lớp học

	HỌC KỲ II BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 20/1/2025

	15
	Bài 14. Sinh sản của cá và tôm
	2
	Tuần 18
	35, 36
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	17
	Bài 15. Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống thuỷ sản
	2
	Tuần 19
	37, 38
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	18
	Bài 16. Thức ăn thuỷ sản
	2

	Tuần 20
	39, 40
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	
	Kiểm tra thường xuyên

Bài 17. Phương pháp bảo quản và chế biến thức ăn thuỷ sản
	3
	Tuần 21, 22
	41,42,43
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

Phòng thực hành Sinh - Công nghệ

	19
	Bài 18. Ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến thức ăn thuỷ sản
	2

	Tuần 22, 23
	44, 45
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học



	20
	Bài 19. Công nghệ nuôi một số loài thuỷ sản phổ biến ở việt nam
	3


	Tuần 23, 24
	46,47,48
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	21
	Bài 20. Nuôi thuỷ sản theo tiêu chuẩn vietgap
	2
	Tuần 25
	49, 50
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	22
	Ôn tập và kiểm tra đánh giá giữa học kì 2
	2


	Tuần 26
	51, 52
	- Đề cương ôn tập

- Đề kiểm tra

- Phiếu trả lời TN
	Lớp học



	23
	Bài 21. Một số ứng dụng cao trong nuôi thuỷ sản
	2
	Tuần 27
	53, 54
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

	25
	Kiểm tra thường xuyên

Bài 22. Bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản
	3


	Tuần 28, 29
	55,56,57
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học

Phòng thực hành Sinh - Công nghệ

	
	Bài 23. Vai trò của phòng trị bệnh thuỷ sản
	2


	Tuần 29, 30
	58, 59
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học



	
	Bài 24. Một số bệnh thuỷ sản phổ biến và biện pháp phòng, trị
	3


	Tuần 30, 31
	60,61,62
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học



	
	Bài 25. Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh thuỷ sản
	2

	Tuần 32
	63, 64
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học



	
	Kiểm tra thường xuyên

Bài 26. Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
	2


	Tuần 33
	65, 66
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học



	
	Bài 27. Khai thác nguồn lợi thuỷ sản
	2


	Tuần 34
	67, 68
	- SGK, SGV

- Máy tính

- Video, tranh, ảnh minh họa
	Lớp học



	32
	Ôn tập và kiểm tra đánh giá cuối học kì 2
	2
	Tuần 35
	69,70
	- Đề cương ôn tập

- Đề kiểm tra

- Phiếu trả lời TN
	Lớp học


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông): không có
II. Nhiệm vụ khác:
    1. Về công tác Đoàn thể :

- Gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước.
- Tham hiện sinh hoạt chào cờ đầu tuần, triển khai các nội dung cho các lớp cuối tuần để đánh giá kết quả hoạt động của học sinh.

- Thường xuyên tìm ra các biện pháp giáo dục thích hợp với từng đối tượng học sinh để giúp đỡ học sinh.

	Tổ Trưởng

Nguyễn Tất Thành
	Phù Ninh, ngày 01tháng 9 năm 2025
Giáo viên

Nguyễn Thanh Liễu


